
Họ tên Số điện thoại

1 Trần Duy An 074217006772 30/12/2017 Nam Lê Thị Bích Ngọc 0946632532

2 Trần Phúc An 072217011475 01/08/2017 Nam Huỳnh Thị Quỳnh Như 0375332354

3 Đậu Thị Vân Anh 038317011064 17/07/2017 Nữ Lê Thị Dung 0368763323

4 Lê Ngọc Lan Anh 046317013893 17/03/2017 Nữ Ngô Thị Loan

5 Hồ Gia Bảo 087217010406 01/11/2017 Nam Nguyễn Thị Diền 0336215494

6 Nguyễn Hoàng Thiện Bảo 094217001736 11/04/2017 Nam Mạc Thị Minh Anh 0965352322

7 Trịnh Thị Ngọc Bích 074317003572 01/10/2017 Nữ Lê Thị Hạnh 0972532899

8 Phạm Ngọc Linh Đan 054317004452 06/09/2017 Nữ Phạm Nguyễn Thu Diễm 0702583241

9 Nguyễn Viết Đăng 042217015228 28/12/2017 Nam Đinh Thị Hoài 0363638578

10 Nguyễn Trung Dũng 030217009054 31/10/2017 Nam Bùi Thị Quỳnh 0904582078

11 Nguyễn Ngọc Đức Duy 074217002986 12/09/2017 Nam Nguyễn Thị Vàng 0329284618

12 Châu Khả Hân 074317001027 30/05/2017 Nữ Châu Thị Trinh 0376657286

13 Phan Minh Hào 068217001504 01/09/2017 Nam Lê Thị Thu Thảo 0969471238

14 Lê Nguyễn Trọng Hiếu 074217000420 01/06/2017 Nam Nguyễn Thị Thanh Thảo 0933437992

15 Đường Minh Khang 040217020192 01/12/2017 Nam Phan Thị Dung 0978515082

16 Nguyễn Phúc Gia Khang 079217053289 18/02/2017 Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền 0968822849

17 Phan Trọng Khang 087217004256 27/05/2017 Nam Trương Thị Huế 0937547959

18 Lê Phạm Nghi Lâm 089317015655 05/10/2017 Nữ Phạm Thị Linh Phi 0799913319

19 Lê Duy Long 001217005779 09/02/2017 Nam Nguyễn Thị Lan 0332020071

20 Trần Tuệ Mẫn 074317002838 27/08/2017 Nữ Trần Thị Minh Tuyền 0335005739

21 Hoàng Nhật Minh 070217006862 18/01/2017 Nam Hoàng Thị Nguyệt 0902342060

22 Ngô Phạm Diễm My 066317018928 30/11/2017 Nữ Phạm Thị Diễm Thúy 0961356254

23 Nguyễn Thị Diễm My 094317009344 04/07/2017 Nữ Huỳnh Thị Điệp 0376984885

24 Văn Kiều My 074317002409 16/08/2017 Nữ Trần Thúy Kiều 0918561979

25 Bùi Thị Kim Ngân 038317043525 19/03/2017 Nữ Đoàn Thị Kim Hoa 0797963168

26 Trần Tuấn Nghĩa 087217013162 03/12/2017 Nam Ngô Thị Phượng 0396762983

27 Lê Dương Bảo Ngọc 079317020957 17/06/2017 Nữ Lê Thị Tuyết 0981817045

28 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 072317004232 09/07/2017 Nữ Trần Kim Thơ 0773988959

29 Phan Lê Bảo Ngọc 087317012344 16/03/2017 Nữ Phan Thị Thúy Lan 0943864523

30 Võ Minh Nhật 086217007788 02/04/2017 Nam Phan Thị Thương 0964806549

31 Lê Tuệ Nhi 074317005800 31/12/2017 Nữ Đỗ Thị Hà 0988091946

32 Vương Ngọc An Nhiên 074317011214 24/01/2017 Nữ Nguyễn Thị Bạch Duyên 0905354757

33 Lâm Tâm Như 096317010762 12/12/2017 Nữ Lâm Mộng Cầm 0868304266

34 Hứa Vy Oanh 058317001549 16/06/2017 Nữ Kiều Thị Văn Toán 0356184359

35 Nguyễn Thanh Phong 072217001262 13/03/2017 Nam Nguyễn Thị Ánh Hồng 0336906359

36 Nguyễn Hồng Phúc 074217010871 11/04/2017 Nam Trần Thị Hồng 0905354757

37 Lê Minh Quân 074217009101 21/03/2017 Nam Nguyễn Thị Hương 0988521007

38 Nguyễn Đăng Quang 074217003649 12/09/2017 Nam Trần Thị Yến 0942849125

39 Nguyễn Quang Sáng 038216023621 12/03/2016 Nam Lê Thị Thắm 0384653982

40 Lê Thành Tân 052217007267 28/02/2017 Nam Trần Thị Đây 0342389477

41 Trịnh Minh Thái 089217008007 08/06/2017 Nam Trịnh Thị Minh Thơ 0364459138
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42 Phạm Minh Thắng 28/03/2016 Nam

43 Nguyễn Minh Thành 074217001391 15/07/2017 Nam Nguyễn Thị Ngọc Ánh 0989627603

44 Nguyễn Hoàng Gia Thịnh 067217001349 24/10/2017 Nam Lê Thị Quỳnh Chi 0978970766

45 Huỳnh Thị Anh Thư 089317015056 31/12/2017 Nữ Lê Thị Ngọc Linh 0961699300

46 Ngô Lý Nam Thư 096317001728 16/12/2017 Nữ Lý Ngọc Thơ 0944948943

47 Hoàng Thanh Thúy 074317003537 12/09/2017 Nữ Trần Thị Thảo 0335304429

48 Lê Dương Như Thùy 092316003937 15/05/2016 Nữ Dương Thị Mỹ Đầy 0785107174

49 Lê Hữu Tú 038217001375 14/12/2017 Nam Đoàn Thị Mỹ 0377898738

50 Mạc Cẩm Tú 030317004464 30/10/2017 Nữ Nguyễn Thị Hiền 0348508986

51 Trần Văn Tuấn 036217012421 27/10/2017 Nam Vũ Thị Định 0835851826

52 Nguyễn Phạm Khả Vy 095317004162 07/11/2017 Nữ Phạm Ngọc Huệ 0362945052

Thới Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu An




